
        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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Tỷ trọng Tỷ trọng 

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

Tổng HOSE 23,375,180 15,696,250 7,678,930 14.83% 9.96% 157,618,710 785,865,206 643,639,091 142,226,116 22.34% 18.29% 3,518,308,000

Tổng HNX 1,123,200 924,987 198,213 3.20% 2.64% 35,086,115 20,747,460 10,688,346 10,059,114 4.85% 2.50% 427,380,000

Tổng 24,498,380 16,621,237 7,877,143 12.71% 8.63% 192,704,825 806,612,666 654,327,436 152,285,230 20.44% 16.58% 3,945,688,000

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

Sàn

Mua Bán Mua-Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán Mua-Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

GT GD toàn Thị 

trường

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 VRE 8,943,460 1 VRE 8,943,460 277,773,437

2 HPG 8,255,090 260,268,325 2 HPG 8,255,090 260,268,325

3 E1VFVN30 3,290,860 48,872,554 3 VNM 998,870 139,908,861

4 POW 2,491,710 42,000,002 4 MSN 1,218,140 103,547,834

5 PVD 1,523,150 26,105,532 5 VIC 806,610 90,637,019

6 DPM 1,326,540 30,525,746 6 VHM 763,860 62,237,372

7 MSN 1,218,140 103,547,834 7 VCB 848,020 50,586,018

8 VNM 998,870 139,908,861 8 E1VFVN30 3,290,860 48,872,554

9 VCB 848,020 50,586,018 9 POW 2,491,710 42,000,002

10 STB 837,680 10,838,373 10 DHG 377,800 34,375,254

11 CII 820,730 18,957,214 11 DPM 1,326,540 30,525,746

12 VIC 806,610 90,637,019 12 PVD 1,523,150 26,105,532

13 VHM 763,860 62,237,372 13 CII 820,730 18,957,214

14 SSI 492,000 13,236,690 14 BMP 367,570 18,739,508

15 HDB 457,350 13,917,485 15 VJC 148,170 18,010,946

16 DHG 377,800 34,375,254 16 SAB 71,090 16,970,643

17 DQC 375,640 10,141,820 17 NVL 270,820 15,686,804

18 DXG 368,510 9,140,179 18 HDB 457,350 13,917,485

19 GEX 368,160 8,464,653 19 SSI 492,000 13,236,690

20 BMP 367,570 18,739,508 20 STB 837,680 10,838,373

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)
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HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

HPG 5,811,630 2,443,460 3,368,170 105,845,700 10,826,200 54% 23% CII 29,650 791,080 -761,430 -17,589,900 1,256,410 2% 63%

E1VFVN30 3,119,370 171,490 2,947,880 43,783,642 3,168,070 98% 5% DQC 10 375,630 -375,620 -10,141,280 390,770 0% 96%

PVD 1,523,150 0 1,523,150 26,105,532 3,361,310 45% 0% HDB 50,260 407,090 -356,830 -10,863,203 1,126,100 4% 36%

POW 1,621,560 870,150 751,410 12,653,817 3,255,960 50% 27% DHG 22,210 355,590 -333,380 -30,333,258 700,660 3% 51%

VRE 4,706,120 4,237,340 468,780 14,607,049 5,736,760 82% 74% DRC 51,150 300,060 -248,910 -5,406,564 407,290 13% 74%

STB 617,210 220,470 396,740 5,122,273 4,507,890 14% 5% SSI 149,900 342,100 -192,200 -5,169,252 1,828,720 8% 19%

DXG 357,510 11,000 346,510 8,594,529 1,478,900 24% 1% VHM 288,790 475,070 -186,280 -15,178,430 582,610 50% 82%

GEX 356,160 12,000 344,160 7,915,053 1,564,400 23% 1% NVL 48,970 221,850 -172,880 -10,021,282 837,960 6% 26%

MSN 696,750 521,390 175,360 14,910,668 1,029,850 68% 51% CTG 2,000 169,020 -167,020 -3,483,322 4,246,880 0% 4%

SBT 172,170 5,400 166,770 3,535,074 2,159,920 8% 0% VJC 12,710 135,460 -122,750 -14,910,186 553,820 2% 24%

VNM 576,610 422,260 154,350 21,606,363 910,160 63% 46% DCM 107,340 220,000 -112,660 -1,026,342 1,148,140 9% 19%

VCB 479,060 368,960 110,100 6,567,606 1,249,180 38% 30% VIC 353,170 453,440 -100,270 -11,231,477 670,900 53% 68%

PDR 85,860 0 85,860 2,285,912 816,710 11% 0% PHR 0 64,140 -64,140 -2,436,868 412,380 0% 16%

PPC 78,830 10,000 68,830 1,645,413 258,070 31% 4% KBC 36,240 100,000 -63,760 -914,067 2,259,670 2% 4%

VHC 70,110 9,180 60,930 5,823,811 190,270 37% 5% CSV 100 55,420 -55,320 -1,608,687 94,110 0% 59%

PVT 141,530 90,660 50,870 900,650 497,510 28% 18% VPI 0 55,000 -55,000 -2,214,149 158,690 0% 35%

NT2 62,470 17,000 45,470 1,335,568 98,310 64% 17% SCR 0 50,000 -50,000 -390,000 2,161,950 0% 2%

DPM 685,910 640,630 45,280 1,042,804 1,027,640 67% 62% VSH 0 49,310 -49,310 -851,908 63,510 0% 78%

HNG 40,650 0 40,650 630,843 5,954,840 1% 0% CTS 4,000 52,500 -48,500 -437,281 109,320 4% 48%

AAA 29,620 0 29,620 455,840 1,474,250 2% 0% CTI 4,100 50,000 -45,900 -1,219,272 1,714,390 0% 3%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PVS 1,000,800 1,819 998,981 19,590,091 3,623,204 28% 0% HUT 0 374,600 -374,600 -1,348,560 1,397,999 0.00% 26.80%

SHB 25,000 0 25,000 192,500 6,972,192 0% 0% NTP 0 155,300 -155,300 -6,057,320 157,230 0.00% 98.80%

MPT 20,000 0 20,000 84,000 467,500 4% 0% THB 0 122,000 -122,000 -1,073,600 122,000 0.00% 100.00%

PPS 18,800 0 18,800 139,120 19,900 94% 0% HOM 0 72,200 -72,200 -216,600 83,000 0.00% 87.00%

APS 7,600 0 7,600 23,570 13,200 58% 0% BVS 30,300 96,850 -66,550 -774,629 135,760 22.30% 71.30%

PVC 6,200 0 6,200 41,530 49,555 13% 0% VE9 0 35,900 -35,900 -108,920 72,410 0.00% 49.60%

TMX 3,800 0 3,800 35,340 4,100 93% 0% VKC 0 30,000 -30,000 -159,000 130,900 0.00% 22.90%

NET 1,200 0 1,200 33,360 1,200 100% 0% VSA 100 6,600 -6,500 -120,260 7,948 1.30% 83.00%

DXP 1,000 0 1,000 11,550 7,200 14% 0% LAS 0 6,200 -6,200 -62,000 22,300 0.00% 27.80%

DHT 900 10 890 34,350 9,210 10% 0% HLD 0 5,700 -5,700 -76,380 8,100 0.00% 70.40%

TOP BÁN RÒNG

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

TOP MUA RÒNG

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1 VRE 3,883,640 3,883,640 7,767,280 120,557,499 120,557,499 241,114,997

2 HPG 1,500,000 1,500,000 3,000,000 47,574,000 47,574,000 95,148,000

3 MSN 250,000 250,000 500,000 21,251,500 21,251,500 42,503,000

4 E1VFVN30 2,200,000                             -   2,200,000 32,693,500                     -   32,693,500

5 VHM 160,360 160,360 320,720 13,067,572 13,067,572 26,135,144

6 DHG                        -   254,050 254,050                       -   23,118,550 23,118,550

7 BMP 175,600 175,600 351,200 8,955,600 8,955,600 17,911,200

8 DQC                        -   370,000 370,000                       -   9,990,000 9,990,000

9 VCI 100,000 100,000 200,000 3,760,900 3,760,900 7,521,800

10 GEX 300,000                             -   300,000 6,900,000                     -   6,900,000

11 POW 200,000 200,000 400,000 3,372,500 3,372,500 6,745,000

12 TCB 21,070 21,070 42,140 615,244 615,244 1,230,488

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


